
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH CMU

Năm học: 2020-2021 ** Đợt tháng 6/2021

STT Mã số SV (ghi đủ số)Họ và Tên Lớp Email Điện Thoại Mã nhóm Topic Mentor đề xuất

1 2321121715 Trần Gia Bảo K23 CMU TPM7 Giabao23031997@gmail.com 0338642469 C2SE.01 Jan Samuelsson

2 2321121394 Nguyễn Thành Chung K23 CMU TPM7 ntchung18041999@gmail.com 0971768457 C2SE.01

3 2321118038 Ngô Văn Xuân Đức K23 CMU TPM7 ngovanxuanduc@gmail.com 0914214773 C2SE.01

4 2.3211E+10 Hoàng Tuấn Khôi K23 CMU TPM7 tuankhoi050999@gmail.com 0359233523 C2SE.01

5 2.3201E+10 Nguyễn Thị Thị Thùy Dung

K23 CMU-

TPM7 thuydung12021999@gmail.com 394199446 C2SE.01

6 2.3201E+10 Trần Thị Thùy Trân K23 CMU TPM1 tranthuy1944@gmail.com 905057851 C2SE.02 Nguyễn Thị Bảo Trang

7 2320123197 Hoàng Gia Bảo Hân K23 CMU TPM1 baohanhoang2606@gmail.com 935638848 C2SE.02

8 2.3201E+10 Trần Thị Huyền Trang K23 CMU TPM1 tranthihuyentrang7251@gmail.com 374957251 C2SE.02

9 2320125080 Đinh Thị Vân Kiều K23 CMU TTT dinhvankieu199@gmail.com 899852540 C2SE.02

10 2320315625 Phạm Hà Vi K23CMUTPM1 phamhavi255@gmail.com C2SE.02

11 2321144726 Nguyễn Hữu Tường K23 CMU TTT nguyenhuutuong999@gmail.com 0766 693 571 C2SE.03

12 2320716843 Nguyễn  Thị Bich Ni K23 CMU TTT bichninguyen1999.nn@gmail.com 0702 303 444 C2SE.03 Nguyễn Đức Mận

13 2321115042 Lương Phan Thành Đạt K23 CMU TPM3 mark.dat.code@gmail.com 0369 187 157 C2SE.03

14 2321118102 Dương Lê Đức Thịnh K23 CMU TPM3 duongthinh1999317@gmail.com 0967 893 387 C2SE.03

15 2321123785 Trương Nguyễn Vĩnh Toàn K23 CMU TPM6 vinhtoan20@gmail.com 0899 887 640 C2SE.04

16 2321122473 Võ Thành Lộc K23 CMU TPM6 vothanhloc406@gmail.com 0931 961 406 C2SE.04 Nguyễn Thị Bảo Trang

17 2321124730 Đậu Tuấn Phương K23 CMU TPM6 dautuanphuong.99@gmail.com 0765 230 113 C2SE.04

18 2320118120 Lê Thị Linh K23 CMU TPM6 linhle8599@gmail.com 0916 038 495 C2SE.04

19 2321124102 Phạm Lữ Quang Minh K23 CMU TTT quangminhphamlu@gmail.com 0901146513 C2SE.05 Nguyễn Thanh Bình

20 2.3201E+10 Huỳnh Vũ Minh Nguyệt K23 CMU TTT huynhvminhnguyet@gmail.com 0376413509 C2SE.05

21 2321129908 Đỗ Hữu Phước K23 CMU TPM2 huuphuoc10121998@gmail.com 0364095585 C2SE.05

22 2321864052 Phạm Đình Tài K23 CMU TPM3 phamdinhtai0409@gmail.com 0379578783 C2SE.05

23 2321124728 Võ Văn Hòa K23 CMU TPM1 hoavo1490@gmail.com 0935193182 C2SE.06 Nguyễn Thanh Bình

24 2.3211E+10 Phạm Văn Tín K23 CMU TPM1 tinphamvan123@gmail.com 0932535175 C2SE.06

25 2320716641 Trần Thị Thanh Kiều K23 CMU TTT thanhkieutran391@gmail.com 0358583251 C2SE.06

26 2321123214 Kỳ Hữu Đông K23 CMU TPM6 kyhuudong@gmail.com 0915834617 C2SE.06

27 2.3211E+10 Nguyễn Thành Sang K23 CMU TPM6 sang.ngt99@gmail.com 0344684069 C2SE.07 Nguyễn Đức Mận

28 2321125061 Phạm Văn Thuyên K23 CMU TPM5 phamvanthuyen2802@gmail.com 0795697332 C2SE.07

29 2321121321 Đoàn Kim Tuấn K23 CMU TPM6 doantuan21101999@gmail.com 0913622928 C2SE.07

30 2321124963 Phùng Hoàng Phú Lộc K23 CMU TPM6 phunghoangphuloc@gmail.com 0912698173 C2SE.07

31 2321120481 Trần Thái Sơn K23 CMU TPM3 son890377@gmail.com 326545411 C2SE.08 Nguyễn Minh Nhật

32 2321124134 Nguyễn Minh Luân K23 CMU TPM3 nguyenluandtqt@gmail.com 355658221 C2SE.08

33 2320120522 Võ Thị Kiều Trang K23 CMU TPM5 trangkieu6390@gmail.com 763296993 C2SE.08

34 2321129634 Phạm Lê Hoàn K23 CMU TPM5 hoanvn1999@gmail.com 775400703 C2SE.08

35 2321123215 Lê Đình Quốc Dũng K23 CMU TPM1 ledinhquocdung99@gmail.com 393833823 C2SE.09

36 2321125335 Nguyễn Quang Linh K23 CMU TPM1 linnq99@gmail.com 911422774 C2SE.09 Nguyễn Tấn Thuận

37 2321124718 Đỗ Phạm Hoàng Phúc K23 CMU TPM1 phuc010899@gmail.com 702083804 C2SE.09

38 2321123388 Trần Đình Quang Trọng K23 CMU TPM3 trandinhquangtrong@gmail.com 987962905 C2SE.09

39 2321122017 Võ Văn Hùng K23 CMU TPM7 vovanhung77h12@gmail.com 0337163991 C2SE.10 Nguyễn Trọng Thành

40 2321129787 Nguyễn Văn Võ K23 CMU TPM7 nguyenvanvo15051999@gmail.com 0702205030 C2SE.10
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STT Mã số SV (ghi đủ số)Họ và Tên Lớp Email Điện Thoại Mã nhóm Topic Mentor đề xuất

41 2320124148 Nguyễn Hồ Diễm Uyên K23 CMU TPM1 uyenbnguyen75@gmail.com 0903127637 C2SE.10

42 2321120528 Nguyễn Thanh Long K23 CMU TPM2 thanhlongdn.it@gmail.com 0943374694 C2SE.10

43 2321142509 Đỗ Anh Tuấn K23 CMU-TTT doanhtuan747@gmail.com 82537777 C2SE.11

44 2321144725 Nguyễn Quốc Toàn K23 CMU-TTT nqtoan129@gmail.com 326888527 C2SE.11

45 2.3211E+10 Lê Quốc Tuấn Hải K23 CMU-TPM tuanhaicr69@gmail.com 9324118840 C2SE.11 Anand Nayyar

46 2321123760 Ngô Thế Cường K23 CMU-TPM ngothecuong.tk@gmai.com 369841976 C2SE.11

47 2321117997 Lê Trọng Hùng K23 CMU-TPM letronghungc6.ntrai@gmail.com 352455153 C2SE.11

48 2321122516 Lê Thanh Hà K23 CMU TPM5 lethanhhadtu@gmail.com 0334 002 818 C2SE.12

49 2321124665 Lê Xuân Hiếu K23 CMU TPM5 xuanhieu.le.1999@gmail.com 383598614 C2SE.12 Trương Đình Huy

50 2321124970 Ngô Ngọc Mỹ K23 CMU TPM5 ngongocmy851999@gmail.com 0764 497 391 C2SE.12

51 2321124144 Đoàn Trung Thông K23 CMU TPM6 doanthong002@gmail.com 0886 428 208 C2SE.12

52 2321121678 Ngô Ngọc Thiện CMU TPM2 nnthien.242@gmail.com 705112199 C2SE.13

53 2321118003 Trần Duy Thành CMU TPM2 td.thanh2207@gmail.com 987285392 C2SE.13 PJ Chao

54 2321120340 Đỗ Văn Minh An CMU TPM2 jayandn1999@gmail.com 965897211 C2SE.13

55 2321123705 Nguyễn Đắc Lợi CMU TPM2 BA.David@outlook.com.vn 795856865 C2SE.13

56 2221118552 Đỗ Văn Thạch CMU TPM2 thachdv998@gmail.com 945026732 C2SE.14

57 2321113756 Nguyễn Huỳnh Anh Kha CMU TPM5 nguyenhuynhanhkha811@gmail.com 706154928 C2SE.14 Ths. Trần Kim Sanh

58 2320124664 Nguyễn Thị Thu Hiền CMU TPM5 thuhiennguyen1306@gmail.com 857854613 C2SE.14

59 2321122740 Nguyễn Văn Nghĩa CMU TPM5 nghianguyen168197@gmail.com C2SE.14

60 2321111512 Phạm Phú Tài K23CMU-TPM4 phamphutai.unica@gmail.com 936875910 C2SE.15 Ktra lại điều kiện 

61 2320142507 Lê Thị Thanh Ngân K23CMU-TTT le21053@gmail.com 782329315 C2SE.15 Nguyễn Đăng Quang Huy

62 2321124716 Nguyễn Minh Nhả K23CMU-TPM4 nguyenminhnhacmu@gmail.com 379572434 C2SE.15

63 2321124717 Đỗ Đăng Phát K23CMU-TPM4 dodangphat99@gmail.com 961344057 C2SE.15

64 2321122481 Trần Trương Anh Vũ trantanhvu168@gmail.com C2SE.15

65 2321144724 Nguyễn Cao Nguyên K23-TPM4 nguyencaonguyencmu@gmail.com 394073759 C2SE.16

66 2321124802 Trần Đỗ Anh Khoa K23-TPM4 khoatrando516@gmail.com 857848050 C2SE.16

67 2320124801 Nguyễn Quang Huy K23-TPM4 quanghuy.f27@gmail.com 328670814 C2SE.16 Nguyễn Chiến Thắng

68 2321123775 Phạm Phú Hoàng K23-TPM4 Phamphhoang1210@gmail.com 905280256 C2SE.16

69 2321122515 Lê Hồng Được K23 CMU-TPM4 lehongduoc1998@gmail.com 383480555 C2SE.16

70 2321123776 Nguyễn Văn Huy K23CMU-TPM2 nguyenvanhuy1999@gmail.com 792083608 C2SE.17

71 2321118049 Trần Đình Thiện K23CMU-TPM2 thientran98qb@gmail.com 815858468 C2SE.17 Phan Văn Sơn

72 2321118087 Trần Ngọc Phong K23CMU-TPM2 tranngocphong110398@gmail.com 968247137 C2SE.17

73 2321129658 Lê Hoài Nam K23CMU-TPM6 hoainam2827@gmail.com 935373148 C2SE.17

74 2.3211E+10 Huỳnh Đắc Vinh K23CMU-TPM4 dacvinh98@gmail.com 347191925 C2SE.18 Đặng Việt Hùng 

75 2321120524 Đặng Văn Duẫn K23CMU-TPM4 dangvanduan755@gmail.com 769710126 C2SE.18

76 2321118160 Trần Quốc Trung K23CMU-TPM4 quoctrung.tran210@gmail.com 935420530 C2SE.18

77 2321123777 Tôn Thất Minh Huy K23CMU-TPM4 tonthatminhh@gmail.com 935432561 C2SE.18

78 2321124108 Lê Hùng Phong K23CMU-TPM3 hphongug0210@gmail.com 901567885 C2SE.19

79 2321123216 Nguyễn Đăng Nam Khang K23CMU-TPM3 namkhangnguyendang@gmail.com 799342172 C2SE.19 Trương Tiến Vũ

80 2.3211E+10 Huỳnh Hữu Phúc K23CMU-TPM3 huynhhuuphuc100599@gmail.com 969876343 C2SE.19

81 2321124131 Phan Ngọc Hoàng K23CMU-TPM3 virustiti1234@gmail.com 903537371 C2SE.19

82 2.3219E+10 Phan Xuân Dũng K23 CMU TPM2 dungphanxuan12@gmail.com 347241211 C2SE.20

83 2.3211E+10 Phạm Như Quân K23 CMU TPM2 phamnhuquan291999@gmail.com 705207761 C2SE.20 Nguyễn Thị Anh Đào

84 2321123780 Phạm Hoàng Nam K23 CMU TPM2 phamhoangnam55@gmail.com 708352775 C2SE.20

85 2321118126 Võ Quốc Trung K23 CMU TPM2 voquoctrung1011@gmail.com 935117425 C2SE.20 Ktra lại

86 2.3211E+10 Nguyễn Hữu Minh Hoàng K23 CMU TPM1 hoangnhm286@gmail.com 704016472 C2SE.21

87 2321118036 Phan Gia Vũ K23 CMU TMP1 vuphandn99@gmail.com 395043227 C2SE.21
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STT Mã số SV (ghi đủ số)Họ và Tên Lớp Email Điện Thoại Mã nhóm Topic Mentor đề xuất

88 2321123213 Tô Trường Hân K23 CMU TPM1 totruonghan3213@gmail.com 932535266 C2SE.21 Nguyễn Đăng Quang Huy

89 2321123384 Trần Huy Thiện K23 CMU TPM1 huythientd1@gmail.com 383134159 C2SE.21

90 2321122519 Phạm Vũ Trường Lâm K23 CMU TPM1 phamlam2710@gmail.com 935629331 C2SE.21
91 2121114139 NGUYỄN NGỌC ANH K21 CMU TPM2 motobike2k16@gmail.com 913209517 C2SE.22 Ktra lại

92 2021434819 Đỗ Xuân Hùng K20 CMU TPM usedun1234@gmail.com 333776255 C2SE.22 Ktra lại

93 2221128585 Nguyễn Phước Hải K22 CMU TPM2 haito1998@gmail.com 934978794 C2SE.22 Ktra lại Nguyễn Thị Anh Đào

94 2221149134 Trương Trần Công Duy K22 CMU TTT duytruong13041998@gmail.com 935281555 C2SE.22 Ktra lại

95 2321122729 Võ Hoàng Phúc K23 CMU TPM3 hoangphuc1134dn@gmail.com 935377638 C2SE.23

96 2.3211E+10 Lê Đức Dũng K23 CMU TPM3 anhkodoiqu4@gmail.com 362296149 C2SE.23

97 2321123768 Nguyễn Phú Quang K23 CMU TPM3 phuquang197@gmail.com 905674603 C2SE.23 Trần Thị Thúy Trinh

98 2320120815 Phạm Thị Nam K23 CMU TTT n.pham20499@gmail.com 944806554 C2SE.23

99 2321145319 Nguyễn Văn Minh Tới K23 CMU TTT minhtoi2799@gmail.com 902257132 C2SE.24 TS.Hà Thị Như Hằng

100 2321716643 Nguyễn Hữu Thiện K23 CMU TTT huuthiennguyen1999@gmail.com 783533812 C2SE.24

101 2320147626 Huỳnh Thị Qúy Thương K23 CMU TTT quythuong0405@gmail.com 333633770 C2SE.24

102 2.3201E+10 Hồ Xuân Sang K23 CMU TTT hsang19999@gmail.com 362982905 C2SE.24

103 2221125703 Hoàng Văn Tài K22 CMU TPM4 lifeispresent45@gmail.com 362392653 C2SE.25 Nguyễn Thị Thanh Tâm

104 2221143295 Lê Tất Chính K22 CMU TTT letatchinh123@gmail.com 905970965 C2SE.25

105 2221125619 Nguyễn Đồng Hoàng DươngK22 CMU TPM ndhoangduong@gmail.com 932546386 C2SE.25

106 2221115572 Định Trọng Nguyên K22 CMU TPM4 dinhtrongnguyen273@gmail.com 354517070 C2SE.25

107 2221123716 Đỗ Quang Anh Kiệt K22 CMU TPM4 kiettk12@gmail.com 898213036 C2SE.26

108 2321120532 Lê Tiến Đat k23 CMU TPM2 letiendat1999py@gmail.com 336486764 C2SE.26 Nguyễn Tấn Thuận

109 2321122034 Lê Thân Chí Tài K23TPM2 taile47711@gmail.com 905221780 C2SE.26

110 2321663449 Nguyễn Hồng Sơn K23 CMU nguyenhongson1004@gmail.com 848374234 C2SE.26

111 2321123694 Nguyễn Tấn Dũng K23 CMU TPM2 nguyentandung40@gmail.com 779751600 C2SE.26

112 2321123783 Hoàng Văn Phước K23 CMU TPM2 hoangvanphuoc104@gmail.com 901948923 C2SE.27 Ths. Trần Kim Sanh

113 2320120560 Lê Phan Trúc Luynh K23 CMU TPM2 trucluynh999@gmail.com 389775370 C2SE.27

114 2320119611 Phan Thùy Ngân K23 CMU TPM2 ngan23198@gmail.com 899206215 C2SE.27

115 2321223945 Nguyễn Châu Nhật Tân K23 CMU TPM6 dtu.nhattan@gmail.com 901983749 C2SE.27

137 2321145031 Đinh Ngọc Trinh K23 CMU TTT dinhngoctrinh1999@gmail.com 764915338 C2SE.27

116 2321142708 Ngô Văn Cương K23 CMU TTT ngovancuong1202@gmail.com 778781187 C2SE.28 Nguyễn Thị Thanh Tâm

117 2321140835 Nguyễn Hữu Thịnh K23 CMU TTT nguyenhthinh248@gmail.com 777589952 C2SE.28

118 2321122732 Nguyễn Lê Thân K23 CMU TTT thannguyenle77@gmail.com 326952657 C2SE.28

119 2321145305 Đỗ Hoàng Thông K23 CMU TTT dohoangthong1999gl1@gmail.com 905279602 C2SE.28

120 2321141707 Phan Đức Thịnh K23 CMU TTT phanducthinh99@gmail.com 963273423 C2SE.28

121 2321125101 Lê Văn Phóng K23 CMU TPM1 aronshininho@gmail.com 0363159770 C2SE.29

122 2.3211E+10 Huỳnh Bá Thắng K23 CMU TPM1 thang.huynh304@gmail.com 0905548920 C2SE.29

123 2321122982 Trần Trọng Tín K23 CMU TPM1 trongtin.tran99@gmail.com 0827342755 C2SE.29 Nguyễn Mạnh Đức

124 2321121722 Nguyễn Văn Quỳnh K23 CMU TPM1 qnv164@gmail.com 0344063164 C2SE.29

125 2321144787 Đinh Quốc Việt viet1.dinhquoc@gmail.com 868355415 C2SE.30

126 2321129647 Nguyễn Hoài Thế Sang nguyenhthesang@gmail.com 793989309 C2SE.30 Trương Tiến Vũ

127 2321121748 Nguyễn Thiện Quang quangteonho@gmail.com 965330744 C2SE.30

128 2321117987 Phạm Xuân Phong phamxuanphong238@gmail.com ???? C2SE.30

129 2320123398 Lê Phương Thảo

K23 CMU-

TPM3 thao.yuri.le@gmail.com 898230496 C2SE.31

130 2321120558 Trần Phước Ni

K23 CMU-

TPM3 nitranphuoc99@gmail.com 935374306 C2SE.31 Đặng Ngọc Trung

131 2321124137 Nguyễn Thế Pháp

K23 CMU-

TPM3 vuivecangay123@gmail.com C2SE.31

132 2321124135 Đặng NGuyễn Nhật Minh K23 CMU-TPM4 nhatminhdang2905@gmail.com 964297072 C2SE.31

133 2320118054 Ngô Thị Mộng Mơ

K23 CMU-

TPM5 ngothimongmo99@gmail.com C2SE.32
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134 2321129978 Huỳnh Nguyên Doãn

K23 CMU-

TPM1 doanyoshino@gmail.com 934810478 C2SE.32

135 2321142360 Nguyễn Anh Tú K23 CMU-TTT nganhtu030398@gmail.com 929282740 C2SE.32 Huỳnh Bá Diệu

136 2321122698 Phạm Thành Lộc

K23 CMU-

TPM3 ptloc221199@gmail.com 974245364 C2SE.32

138 2321124965
Trương Sang K23CMUTPM1

truongsang3223@gmail.com 835500520 C2SE.33 Nguyễn Trọng Thành

139 2321118180
Phạm Văn Hưng K23CMUTPM1

hung299888@gmail.com 977270532 C2SE.33

140 2321123782 Nguyễn Hoàng Nguyên
K23CMUTPM1

C2SE.33
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